	 LÁ 4 - KẾ HOẠCH TUẦN 1 - THÁNG 12

	
	

	Thứ 2
(Ngày 2/12)
	
Môi trường xung quanh:  ĐỘNG VẬT NUÔI



	
	
Âm nhạc: Hát : ĐÀN GÀ TRONG SÂN



	Thứ 3 
( Ngày 3/12)
	
Làm quen chữ viết: NHẬN BIẾT CHỮ Ê



	
	
BÉ THỰC HIỆN BÀI TẬP: Bé KPKH:Tô theo các nét chấm mờ để giúp các con vật tìm được thức ăn ưa thích của chúng... (trang 6)



	Thứ 4 
( Ngày 4/12)
	
Làm quen với toán: XẾP THEO QUI TẮC


	
	
Tạo hình: Nặn con chó, con mèo



	Thứ 5
 ( Ngày 5/12)
	
Truyện kể: CON GÀ TRỐNG KIÊU CĂNG



	
	
Trẻ  nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.



	Thứ 6 
( Ngày 6/12)
	
Thể dục:
 NÉM  VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY TỪ KHOẢNG CÁCH 4M



	
	
Trẻ bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối



	
Bài thơ: MÈO ĐI CÂU CÁ



               



	LÁ 4 - KẾ HOẠCH TUẦN 2 - THÁNG 12

	
	

	Thứ 2 
( Ngày 09/12)
	
Môi trường xung quanh: CON ẾCH



	
	
Âm nhạc: 
 VỖ TAY THEO TIÊT TẤU CHẬM BÀI HÁT "CHÚ ẾCH CON"




	Thứ 3 
( Ngày 10/12)
	
Toán:  NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 8 VÀ SỐ LƯỢNG 8



	
	
Rèn kỹ năng: KỸ NĂNG TRẢI NỆM VÀ GẤP NỆM



	Thứ 4
 (Ngày 11/12)
	Tạo hình:    NẶN CON VẬT SÔNG TRONG RỪNG

	
	
Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (PTTC-KNXH 8-34)


	Thứ 5 
( Ngày 12/12)
	 
Truyện kể: NHÍM CON KẾT BẠN



	
	 
Làm quen chữ viết: NHẬN BIẾT CHỮ D – Đ


	Thứ 6 
( Ngày 13/12)
	
Thể dục:   BẬT TÁCH VÀ KHÉP QUA 7 Ô



	
	
   KỸ NĂNG GẤP QUẦN ÁO


	
Bài thơ: GẤU QUA CẦU








	

LÁ 4 - KẾ HOẠCH TUẦN 3 – THÁNG 12

	
	

	Thứ 2 
( Ngày 16/12)
	
Môi trường xung quanh:   ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC


	
	
Âm nhạc: Hát “GỌI BƯỚM”



	Thứ 3 
( Ngày 17/12)
	
Truyện kể:  HƯƠU CON BIẾT NHẬN LỖI



	
	
THỰC HIỆN BÀI TẬP: CHỮ D - Đ
 - Vở Bé LQCV: Trang 16, Trang 17
 - Vở Học đọc học viết:Trang 31, 32
 

	Thứ 4 
( Ngày 18/12)
	
Tạo hình: CẮT VÒNG TRÒN TRANG TRÍ CON BƯỚM



	
	
BÉ THỰC HIỆN BÀI TẬP:
Bé LQVT: Đếm số bạn Thỏ trong bức tranh và tô màu chữ số 8. Tô màu những chiếc ô, đếm số chiếc ô và khoanh vào chữ số thích hợp.Tô theo chữ số 8(Trang 9)

	Thứ 5 
( Ngày 19/12)
	 
Làm quen với toán:
 LOẠI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÙNG NHÓM VỚI ĐỐI TƯƠNG  CÒN LẠI

	
	 
Làm quen chữ viết: NHẬN BIẾT CHỮ U



	Thứ 6 
( Ngày 20/12)
	  
Thể dục: 
  BẬT TÁCH VÀ KHÉP CHÂN QUA 7 Ô KẾT HỢP NÉM XA BẰNG HAI TAY



	
	Trẻ nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt


	
Bài thơ: VÈ LOÀI VẬT









	
LÁ 4 - KẾ HOẠCH TUẦN 4 -  THÁNG 12

	
	

	Thứ 2 
( Ngày 23/12)
	
Môi trường xung quanh:  GIÁNG SINH



	
	
Âm nhạc: Hát : ÔNG GIÀ NOEL ƠI



	Thứ 3 
( Ngày 24/12)
	
Tạo hình: VẼ THEO CHỦ ĐỀ NOEL



	
	BÉ THỰC HIỆN BÀI TẬP:
· Bé KPKH:…Nối con vật với nhà của nó; tô màu... (trang 9)



	Thứ 4 
( Ngày 25/12)
	
Làm quen với toán: 
 TÁCH/ GỘP CÁC SỐ LƯỢNG 8 
VÀ SO SÁNH  SỐ LƯỢNG  CÁC  NHÓM



	
	
Làm quen chữ viết: NHẬN BIẾT CHỮ Ư



	Thứ 5 
( Ngày 26/12)
	
Truyện kể: CHÚ VỊT CON TỐT BỤNG



	
	 BÉ THỰC HIỆN BÀI TẬP
Bé KPKH:…Nối con vật với thức ăn của nó... (trang 8)


	Thứ 6 
( Ngày 27/12)
	 
  Thể dục:   BẬT XA QUA VẬT CẢN 15-20CM



	
	BÉ THỰC HIỆN BÀI TẬP:
Bé KPKH: nối từng con vật tới môi trường sống cho phù hợp... (trang 5)

	
Bài thơ: NÀNG TIÊN ỐC





	
LÁ 4 - KẾ HOẠCH NGÀY 30, 31 THÁNG 12

	
	

	Thứ 2 
( Ngày 30/12)
	
Môi trường xung quanh:  ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG



	
	
Âm nhạc: Hát : TA ĐI VÀO RỪNG XANH



	Thứ 3 
( Ngày 30/12)
	
Tạo hình: VẼ CON VẬT BÉ YÊU THÍCH



	
	Truyện kể: DÊ CON NHANH TRÍ





